DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
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STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
An
Nguyễn Thị Thúy
Nữ
05/06/1991
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
073916022
 2
Anh
Đào Hồng
Nữ
24/10/1991
SN 24- Ngách 58- Ngõ Đỗ Thuận, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
012773130
 3
Anh
Nguyễn Quốc
Nam
10/10/1994
Đồng Áii, X. Quang Sơn, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K02-15
A1
135677308
 4
Anh
Nguyễn Thị
Nữ
24/03/1995
Thôn 3, X. Đông Phương Yên, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017391891
 5
Anh
Nguyễn Thị Việt
Nữ
05/05/1993
Nà Kè, X. Gia Hội, H. Văn Chấn, T. Yên Bái
X
A1-K24-14
A1
060977049
 6
Anh
Phan Tuấn
Nam
05/09/1993
Phù Chính, X. Tuân Chính, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K02-15
A1
135665558
 7
Anh
Phan Tuấn
Nam
25/10/1995
Thôn 2, X. Nga Bạch, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174592315
 8
Anh
Trần Thị Ngọc
Nữ
29/12/1993
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017217280
 9
Bình
Nguyễn Thanh
Nam
17/01/1994
Vĩnh Xương, X. Mỹ Thành, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017224922
 10
Cần
Nguyễn Thế
Nam
02/10/1996
Bạch Trữ, X. Tiến Thắng, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
013513271
 11
Chi
Lê Linh
Nữ
03/09/1996
70 Nguyễn Hữu Huân, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K24-14
A1
Sát hạch H
001196002055
 12
Chung
Nguyễn Văn
Nam
03/12/1992
Thọ Lộc, X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K02-15
A1
151895918
 13
Công
Trịnh Văn
Nam
17/11/1994
Chính Trung, X. Yên Trung, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K02-15
A1
125492355
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 14
Cường
Đỗ Văn
Nam
30/09/1996
Đại Long, X. Hoằng Thanh, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174565393
 15
Cường
Đoàn Quang
Nam
20/07/1993
X. Bình Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
A1-K02-15
A1
142593970
 16
Cường
Nguyễn Mạnh
Nam
31/10/1996
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017267840
 17
Cường
Nguyễn Văn
Nam
22/06/1994
Thôn 7, X. Quảng Trường, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174712969
 18
Đại
Ngô Ngọc
Nam
15/12/1996
Thôn Đoài, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017237147
 19
Đạt
Nguyễn Công
Nam
23/09/1996
Lê Dương, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017371169
 20
Đạt
Nguyễn Tiến
Nam
24/10/1996
Xóm 4B, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
001096000449
 21
Điệp
Vũ Minh
Nam
15/03/1994
Trung Tâm, X. Mông Sơn, H. Yên Bình, T. Yên Bái
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
061020221
 22
Đoàn
Hoàng Văn
Nam
26/06/1996
Khai Quang, X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163413572
 23
Đông
Nguyễn Thanh
Nam
16/12/1996
Yên Nội, X. Đồng Quang, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
001096003400
 24
Đức
Đoàn Minh
Nam
02/09/1996
Phú Đa, X. Phú Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174621120
 25
Đức
Lương Minh
Nam
25/07/1996
Đồng Chầm, X. Tiên Dược, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
013397375
 26
Đức
Nguyễn Anh
Nam
29/09/1996
Xóm Gẩy, X. Định Trung, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K02-15
A1
135820433
 27
Đức
Nguyễn Hà
Nam
13/12/1995
22/107/6- Vĩnh Phúc, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K25-14
A1
013179680
 28
Dung
Đặng Thị
Nữ
05/06/1992
Ngọc Long, X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K02-15
A1
135622389
 29
Dung
Trần Thị
Nữ
12/01/1996
Nội Con, X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K02-15
A1
122224715
 30
Dũng
Đậu Văn
Nam
20/12/1993
Xóm 5, X. Đức Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An
X
A1-K02-15
A1
186995110
 31
Dũng
Đỗ Bá
Nam
26/08/1996
Cụm 5, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017380629
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 32
Dũng
Dương Văn
Nam
10/05/1993
Xóm 2, X. Yên Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
122055639
 33
Dũng
Trịnh Tý
Nam
05/08/1993
Phong Lai, X. Xuân Lai, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
173637400
 34
Dương
Nguyễn Danh
Nam
06/06/1983
Thống Nhất, X. Dương Liễu, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
111805703
 35
Dương
Nguyễn Thùy
Nữ
23/11/1996
Thôn 8, X. Tân Trung, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K02-15
A1
122147068
 36
Đường
Nguyễn Đức
Nam
18/02/1992
Sơn Thịnh, X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
122042281
 37
Duy
Nguyễn Công
Nam
08/02/1996
Minh Hồng, X. Minh Quang, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017443169
 38
Duyên
Trần Thị
Nữ
02/11/1996
Thôn 1, X. Vĩnh Thành, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174604229
 39
Giang
Phạm Đức
Nam
15/10/1996
Tổ 1, TT. Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
X
A1-K02-15
A1
095218340
 40
Hà
Nguyễn Thị
Nữ
16/11/1993
Phúc Hậu, X. Dục Tú, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
013057092
 41
Hà
Nguyễn Thị
Nữ
21/04/1993
Cụm 4, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017231903
 42
Hà
Vũ Thanh
Nữ
15/07/1996
Kim Xuyên, X. Hồng Lạc, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
A1-K02-15
A1
071036668
 43
Hải
Ngô Thị
Nữ
10/09/1995
Bất Phí, X. Nhân Hòa, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
A1-K24-14
A1
SH lại LT + H
125750606
 44
Hải
Nguyễn Thị
Nữ
15/11/1996
TDP Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
013391368
 45
Hằng
Lê Thị
Nữ
07/10/1996
Thọ Thượng, X. Thăng Thọ, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174907039
 46
Hằng
Nguyễn Thị Thanh
Nữ
04/05/1995
Thôn 5, X. Sơn Vi, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
X
A1-K02-15
A1
132237418
 47
Hằng
Phạm Thị
Nữ
23/01/1995
Thượng Đồng, X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163355573
 48
Hạnh
Nguyễn Hồng
Nữ
06/03/1996
Xóm 8, X. Mai Sơn, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K02-15
A1
164581779
 49
Hạnh
Phạm Thị Hồng
Nữ
25/12/1995
Văn Thị, X. Gia Tân, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K02-15
A1
164547923
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 50
Hiên
Đỗ Thị Minh
Nữ
07/11/1981
Xóm 11, X. Vân Canh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
B2
011142023352
16/06/2014
A1-K02-15
A1
Sát hạch H
017050402
 51
Hiền
Đặng Thị
Nữ
10/03/1994
Xóm 6, X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
A1-K02-15
A1
168480831
 52
Hiền
Nguyễn Thị
Nữ
11/09/1994
Bãi Sậy 2, X. Tân Dân, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
A1-K02-15
A1
145532319
 53
Hiền
Nguyễn Thị
Nữ
27/07/1996
TDP 12, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai
X
A1-K02-15
A1
142718667
 54
Hiền
Nguyễn Thị Thu
Nữ
11/08/1993
Khu 8, X. Phú Lộc, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ
X
A1-K02-15
A1
132240392
 55
Hiền
Nguyễn Thị Thu
Nữ
30/08/1996
Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017267752
 56
Hiệp
Phan Văn
Nam
12/11/1996
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017453827
 57
Hiếu
Nguyễn Hữu
Nam
09/12/1989
SN 24- Ngách 58- Ngõ Đỗ Thuận, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
012565905
 58
Hoàng
Đỗ Văn
Nam
10/10/1986
Xóm 7, X. Thụy Lôi, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
A1-K02-15
A1
163236746
 59
Hoàng
Vũ Huy
Nam
07/12/1994
Xóm 2, X. Hải Phương, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163296188
 60
Huấn
Lê Văn
Nam
29/04/1995
Đội 4, X. Cẩm Tân, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
174966888
 61
Hùng
Ngô Văn
Nam
01/11/1995
Phú Lương Thượng, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017117991
 62
Hùng
Nguyễn Phú
Nam
18/02/1984
Thôn Đông, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
111848486
 63
Hùng
Trần Văn
Nam
14/01/1994
Thôn 1, X. Quảng Văn, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
173843718
 64
Hương
Lê Thị
Nữ
01/11/1995
Thôn 5, X. Xuân Thịnh, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174251552
 65
Hương
Mai Thị
Nữ
01/06/1990
Minh Hùng, X. Minh Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
B2
011153000203
05/01/2015
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
173154034
 66
Hương
Nguyễn Thị
Nữ
20/11/1996
Quang Biểu, X. Quang Châu, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K02-15
A1
122159540
 67
Hường
Trần Thị
Nữ
20/04/1983
Khu 14, X. Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú Thọ
X
A1-K02-15
A1
132259899
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 68
Huy
Bùi Quốc
Nam
28/10/1996
Khu E, TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163420411
 69
Huyên
Nguyễn Văn
Nam
07/07/1975
My Dương, X. Thanh Mai, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
001075003514
 70
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
27/01/1993
Thôn Khâu, X. Tử Du, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K02-15
A1
135671056
 71
Khỏe
Nguyễn Quang
Nam
12/02/1996
An Hiệp, X. Quỳnh Giao, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K02-15
A1
152118167
 72
Kiên
Ngô Trung
Nam
13/03/1995
Xóm Ải, X. Phong Phú, H. Tân Lạc, T. Hòa Bình
X
A1-K02-15
A1
113622532
 73
Lan
Nguyễn Thị
Nữ
28/12/1987
Cấn Thượng, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
112079158
 74
Lan
Vũ Thị
Nữ
10/09/1995
Đông Đoài, X. Yên Lâm, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K02-15
A1
164588556
 75
Lệ
Nguyễn Thị Nhật
Nữ
27/07/1996
Sơn Trung, X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K02-15
A1
152096114
 76
Len
Tiêu Thị
Nữ
09/10/1996
Xóm 2, X. Giao Tiến, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163396745
 77
Liên
Nguyễn Thị
Nữ
10/10/1995
Cẩm Vinh, X. Hoằng Tân, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174556594
 78
Liên
Nguyễn Thị Thảo
Nữ
16/03/1996
Cụm 8, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017380474
 79
Liêu
Phan Mậu
Nam
20/05/1994
Thôn 8, X. Quảng Đại, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174706501
 80
Linh
Bùi Phương
Nữ
03/09/1996
Tổ 41- Hồng Thắng, P. Hồng Hà, TP. Yên Bái, T. Yên Bái
X
A1-K02-15
A1
060989766
 81
Linh
Lê Thị Tú
Nữ
23/09/1996
Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
013431103
 82
Lự
Nguyễn Văn
Nam
05/10/1977
Xóm 14, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163417492
 83
Luân
Nguyễn Văn
Nam
05/10/1992
Thôn 6, X. Tượng Văn, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
173256600
 84
Luân
Phạm Thành
Nam
22/09/1992
Thôn 6, X. Tượng Văn, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174144989
 85
Ly
Nguyễn Thị
Nữ
09/11/1994
Cụm 4, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017231902
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 86
Ly
Vũ Thị Khánh
Nữ
12/02/1996
Lộc Xá, X. Quảng Long, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174702998
 87
Lý
Đỗ Thị
Nữ
21/05/1993
Nội Thượng, X. Hà Bình, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
173318438
 88
Mạnh
Nguyễn Văn
Nam
29/11/1985
Cấn Thượng, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
111997659
 89
Mạnh
Nguyễn Viết
Nam
07/01/1996
Nam Hà, X. Cẩm Lạc, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh
X
A1-K02-15
A1
184226537
 90
Minh
Nguyễn Học
Nam
25/10/1985
Kênh Đào, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
112167175
 91
Minh
Nguyễn Văn
Nam
08/07/1986
Cụm 7, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
131449881
 92
Minh
Vũ Quang
Nam
05/10/1993
An Thái, X. Gia Trung, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K02-15
A1
164482869
 93
Minh
Vũ Thị
Nữ
19/05/1995
Mỹ Nga, X. Định Bình, H. Yên Định, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
174674306
 94
Mỹ
Diêm Văn
Nam
30/12/1985
P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
X
D
270093270952
25/08/2014
A1-K02-15
A1
Sát hạch H
125116440
 95
Nam
Cao Văn
Nam
12/08/1995
Phú Đa, X. Phú Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174620583
 96
Nam
Đỗ Văn
Nam
29/12/1995
Cụm 12, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
B2
010141042027
27/06/2014
A1-K02-15
A1
Sát hạch H
017183227
 97
Nam
Nguyễn Đình Ninh
Nam
31/08/1993
Mao Dộc, X. Phượng Mao, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
A1-K02-15
A1
125594058
 98
Nga
Nguyễn Thị
Nữ
29/12/1996
Thôn 4, X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K02-15
A1
152096607
 99
Ngần
Lê Thị
Nữ
05/02/1994
Cầu Rào, TT. Yên Ninh, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K02-15
A1
164512691
 100
Ngát
Nguyễn Thị
Nữ
12/10/1995
Cựu Quán, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
001195001634
 101
Ngôn
Nguyễn Văn
Nam
04/09/1989
Xóm 5, X. Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
172838677
 102
Oanh
Nguyễn Thị
Nữ
13/03/1996
Thượng Đồng, X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K02-15
A1
168510585
 103
Phong
Trương Văn
Nam
08/07/1990
Thôn 1, X. Yên Quang, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
162996553
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 104
Phương
Đỗ Tiến
Nam
16/11/1996
Cụm 1, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017311075
 105
Phương
Đồng Sỹ
Nam
18/08/1981
P. Nam Khê, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh
X
A1-K02-15
A1
100743476
 106
Phương
Nguyễn Thanh
Nữ
24/01/1993
Tổ 7, TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ
X
A1-K02-15
A1
132095642
 107
Phương
Nguyễn Thị Minh
Nữ
02/12/1993
Xuân Đàng, X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K02-15
A1
152050402
 108
Phương
Vũ Thị Kim
Nữ
20/02/1994
Thôn 3, X. Nga Thắng, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174583566
 109
Phượng
Nguyễn Thị Kim
Nữ
22/05/1996
Đội 9, X. Hoằng Hải, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174559886
 110
Quỳnh
Trịnh Thị
Nữ
11/10/1996
Tiểu Khu 84/85, TT. NT Mộc Châu, H. Mộc Châu, T. Sơn La
X
A1-K02-15
A1
050982883
 111
Sơn
Phạm Hồng
Nam
25/03/1996
Xóm 8, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
013268316
 112
Song
Nguyễn Văn
Nam
09/06/1989
Nhữ Thị, X. Thái Hòa, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
B2
010150000760
05/01/2015
A1-K02-15
A1
142628782
 113
Thái
Nguyễn Hoàng
Nam
03/01/1994
Hưng Tiến, X. Hoằng Lộc, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174553330
 114
Thảo
Ngô Thị Phương
Nữ
04/09/1996
Nam Trại, X. Bắc Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-K02-15
A1
152092954
 115
Thảo
Nguyễn Thị Thu
Nữ
02/11/1996
Đội 1, X. Thượng Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K23-14
A1
SH lại LT + H
017183625
 116
Thế
Đặng Văn
Nam
09/11/1992
Đội 14, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163208329
 117
Thế
Nguyễn Văn
Nam
01/10/1996
Đội 10, X. Thạch Thán, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
001096001411
 118
Thêm
Phạm Văn
Nam
02/01/1994
Xóm 6, X. Chân Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-K02-15
A1
168646742
 119
Thịnh
Nguyễn Như
Nam
24/12/1996
Đồng Long, X. Ngọc Thiện, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K02-15
A1
122225331
 120
Thoan
Nguyễn Thị
Nữ
17/11/1995
Cụm 7, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017179799
 121
Thu
Phạm Thị
Nữ
11/07/1993
Văn Diệm, X. Hưng Thái, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K02-15
A1
142701670
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 122
Thuận
Lê Văn
Nam
10/07/1993
Thôn Bằng, X. Quang Hiến, H. Lang Chánh, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
173942258
 123
Thưởng
Giang Văn
Nam
04/02/1996
Cụm 2, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
017364018
 124
Thủy
Nguyễn Thị
Nữ
23/12/1992
Thôn 8, X. Thọ Vực, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
173554538
 125
Tiến
Lê Việt
Nam
18/09/1974
Tổ 15, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
B2
AS296491
21/06/2011
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
012039832
 126
Trang
Lê Thị
Nữ
08/11/1990
Bất Lự, X. Hoàn Sơn, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K02-15
A1
125325467
 127
Trang
Mai Thị
Nữ
01/09/1992
Xóm 5, X. Vĩnh Tân, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
173215568
 128
Trang
Nguyễn Huyền
Nữ
03/03/1996
Khu 7, P. Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
X
A1-K02-15
A1
125640165
 129
Tráng
Hoàng Văn
Nam
20/12/1994
Khu 3, P. Cao Thắng, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
X
A1-K02-15
A1
101275551
 130
Trường
Lương Như
Nam
01/11/1996
Đồng Chầm, X. Tiên Dược, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
001096002369
 131
Tuấn
Đinh Văn
Nam
01/01/1995
Kênh Giá, X. Gia Thịnh, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K02-15
A1
164564566
 132
Tuấn
Nguyễn Công
Nam
02/10/1991
Xóm 4, X. Thụy Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K02-15
A1
151811872
 133
Tuấn
Trịnh Anh
Nam
08/11/1996
Xóm 16, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K02-15
A1
163407170
 134
Tùng
Cao Kỷ
Nam
18/09/1996
36 Ngõ 1 Tổ 28, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
013349266
 135
Tùng
Lê Thanh
Nam
25/02/1993
Khu 2B, X. Phú Nham, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ
X
A1-K02-15
A1
132095625
 136
Tùng
Nguyễn Thanh
Nam
28/12/1996
P208- G1- TT HVNH, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
022096000014
 137
Tùng
Phạm Ngọc
Nam
14/05/1995
Thôn 13, X. Thăng Bình, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174152273
 138
Vân
Nguyễn Thị Cẩm
Nữ
11/03/1992
Xóm B Quán Trạch, X. Liên Nghĩa, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
X
A1-K02-15
A1
145439478
 139
Vi
Nguyễn Thị Hà
Nữ
16/08/1994
61 Nguyễn Huy Tự, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K02-15
A1
174185738
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 140
Việt
Nguyễn Bá
Nam
01/04/1975
Thanh Hội, X. Trung Tú, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
001075002252
 141
Vinh
Hà Quang
Nam
10/10/1993
Thôn 17, X. Yên Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K02-15
A1
122032309
9/9
